


DANH SÁCH NHẬN KHEN THƯỞNG  

(Đính kèm Công văn số 3719/GDĐT-VP ngày 09/11/2020)  

Nội dung 
Số 

đeo 
Tên, Đơn vị 

Huân chương 

Lao động 

hạng nhì 

1 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

2 Trường THPT Phú Nhuận 

Huân chương 

Lao động 

hạng ba  

3 Trường THPT Trần Khai Nguyên 

4 Trường THPT Củ Chi 

5 Ông Bùi Trí Hiệp Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

Cờ Thi đua 

Chính phủ 

Năm học 

2018 - 2019 

6 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 

7 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

Bằng khen 

của  

Thủ Tướng 

Chính phủ  

(Tập thể) 

8 Trường THPT Phú Hòa 

9 Trường TH, THCS và THPT Tân Phú 

10 Trường THPT Bình Hưng Hòa 

11 Trường THPT Trần Văn Giàu 

Bằng khen 

của  

Thủ Tướng 

Chính phủ  

(Cá nhân) 

12 Ông Tống Đức Thắng 
Phó Hiệu trưởng Trường TH, THCS và 

THPT Quốc Tế 

13 Ông Dương Hoài Bảo Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương 

14 Ông Nguyễn Thanh Bình Nhân viên Văn phòng Sở GD&ĐT 

15 Bà Đinh Thị Thu Trang Giáo viên Trường THPT An Lạc 

16 Ông Lê Thanh Xuân Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu 

17 Ông Đào Văn Tám 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng 

Lưu 

18 Bà Chung Thị Phương Thủy Giáo viên Trường THPT Thạnh Lộc 

19 Bà Hồ Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THPT Củ Chi 

20 Ông Lưu Minh Tú Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phú Hòa 

21 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Trường Mầm non Thành phố 

22 Bà Trần Thị Kim Phụng 
Chuyên viên Phòng GD Trung học Sở 

GD&ĐT  

23 Ông Lê Ngọc Thắng Giáo viên Trường THPT Hùng Vương 

24 Ông Ngô Vĩnh Trường 
Hiệu trưởng Trường TH, THCS và THPT 

Tân Phú 



Nội dung 
Số 

đeo 
Tên, Đơn vị 

25 Ông Bùi Cảnh Bộ 
Nguyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn 

Thượng Hiền 

26 Bà Trần Thị Thơm Phó Hiệu trưởng Trường THPT TenLơMan 

27 Bà Nguyễn Thu Hồng Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

28 Ông Nguyễn Long Bình 

Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân 

lực - Giời thiệu việc làm Trường Cao đẳng 

Bách khoa Nam Sài Gòn 

29 Ông Lê Nguyễn Thông Minh 
Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách 

khoa Nam Sài Gòn 

30 Ông Lương Chấn Nguyên Vũ 
Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức 

31 Ông Lương Hoàng Khắc 

Trưởng phòng Phòng Quản trị thiết bị - cơ sở 

vật chất Trường Trung cấp KT-KT Nguyễn 

Hữu Cảnh 

32 Ông Nguyễn Hồng Phúc 

Trưởng khoa Khoa Tự động hóa - Công nghệ 

thông tin Trường Trung cấp KT-KT Nguyễn 

Hữu Cảnh 

33 Bà Lê Thị Tuyền 
Trưởng khoa Cơ khí Trường Trung cấp KT-

KT Nguyễn Hữu Cảnh 

34 Ông Huỳnh Chí Hiếu 
Hiệu trưởng trường Trung cấp KT-KT Quận 

12 

35 Ông Hà Phước Tuấn 
Giảng viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 

TP.HCM 

36 Bà Trần Kim Thu Liễu 
Trưởng khoa Khoa học cơ bản Trường Cao 

đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM 

37 Bà Nguyễn Ngọc Trang 

Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học - 

Hợp tác Quốc tế Trường Cao đẳng Lý Tự 

Trọng TP.HCM 

Cờ Thi đua 

của Bộ 

GD&ĐT 

38 Trường Mầm non 19/5 Thành phố 

39 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Quận 1 

40 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè 

41 Trường THPT Gia Định 

42 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 

Bằng khen Bộ 

GD&ĐT (Tập 

thể) - Lần 1 

54 Trường Mầm non Hoa Lư, Quận 1 

55 Trường TH Lương Thế Vinh, Quận 1 

56 Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Quận 1 



Nội dung 
Số 

đeo 
Tên, Đơn vị 

57 Trường MN Vườn Hồng, Quận 2 

58 Trường TH An Khánh, Quận 2 

59 Trường THCS Lương Định Của, Quận 2 

60 Trường TH Kỳ Đồng, Quận 3 

61 Trường TH Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3 

62 Trường THCS Phan Sào Nam, Quận 3 

63 Trường TH Đặng Trần Côn, Quận 4 

64 Trường MN Rạng Đông 9, Quận 6 

65 Trường TH Võ Văn Tần, Quận 6 

66 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7 

67 Trường TH Lưu Hữu Phước, Quận 8 

68 Trường TH Tạ Uyên, Quận 9 

69 Trường Mầm non 9, quận Tân Bình 

70 Trường TH Nguyễn Thanh Tuyền, quận Tân Bình 

71 Trường TH Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình 

72 Trường MN Sen Hồng, quận Bình Tân 

73 Trường TH Kim Đồng, quận Bình Tân 

74 Trường THCS Tân Tạo, quận Bình Tân 

75 Trường MN Hoàng Anh, quận Tân Phú 

76 Trường TH Huỳnh Văn Chính, quận Tân Phú 

77 Trường MN Sơn Ca 14, quận Phú Nhuận 

78 Trường TH Đông Ba, quận Phú Nhuận 

79 Trường THCS Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận 

80 Trường MN 27, quận Bình Thạnh 

81 Trường TH Tô Vĩnh Diện, quận Bình Thạnh 

82 Trường TH Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh 

83 Trường THCS Lê Quý Đôn, quận Thủ Đức 

Bằng khen Bộ 

GD&ĐT (Tập 

thể)  

84 Trường TH Nguyễn Văn Nở, quận Thủ Đức 

85 Trường Tiểu học An Nghĩa, huyện Cần Giờ 

86 Trường TH Mỹ Huề, huyện Hóc Môn 

87 Trường TH Tây Bắc Lân, huyện Hóc Môn 



Nội dung 
Số 

đeo 
Tên, Đơn vị 

88 Trường TH Nguyễn Thị Nuôi, huyện Hóc Môn 

89 Trường TH Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi 

90 Trường THCS Nhuận Đức, huyện Củ Chi 

91 Trường MN Sao Mai, huyện Nhà Bè 

92 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè 

93 Trường MN Thủy Tiên 2, huyện Bình Chánh 

94 Trường MN Hướng Dương 2, huyện Bình Chánh 

95 Trường TH Vĩnh Lộc 2, huyện Bình Chánh 

96 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 

97 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 

98 Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học 

99 Văn phòng Đảng ủy 

100 Phòng Chính trị Tư tưởng 

101 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An 

102 Trường THPT Hùng Vương 

103 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

104 Trường THPT Tân Túc 

105 Trường THPT Lê Minh Xuân 

106 Trường THPT Đa Phước 

107 Trường THPT Hàn Thuyên 

108 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 

109 Trường THPT Trung Lập 

110 Trường TH, THCS và THPT Tân Phú 

111 Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục 

Bằng khen Bộ 

GD&ĐT (Cá 

nhân)  

112 Bà Lê Xuân Thùy 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1 

113 Bà Trần Thị Bé 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần 

Khánh Dư, Quận 1 

114 Bà Trương Thị Thanh Vân  
Giáo viên Trường THCS Trần Văn Ơn, Quận 

1 

115 Bà Võ Thị Thương Huyền Hiệu trưởng Trường TH Kỳ Đồng, Quận 3 

116 Bà Trần Thị Kim Lan 
Hiệu Trưởng Trường TH Nguyễn Thiện 

Thuật, Quận 3 



Nội dung 
Số 

đeo 
Tên, Đơn vị 

117 Bà Lê Thị Minh Ngọc 
Hiệu Trưởng Trường THCS Lương Thế 

Vinh, Quận 3 

118 Ông Tất Quốc Thắng 
Hiệu trưởng Trường TH Đoàn Thị Điểm, 

Quận 4 

119 Bà Huỳnh Triệu Mẫn Giáo viên Trường MN Sao Mai 12, Quận 4 

120 Ông Lê Thanh Hải  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận 5 

121 Bà Lê Ngọc Huyền Thu 
Giáo viên Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, 

Quận 5 

122 Bà Văn Võ Ngân Giang Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX, Quận 5 

123 Ông Nguyễn Cao Kỳ 
Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Quận 6 

124 Bà Nguyễn Việt Hà Hiệu trưởng Trường MN Rạng Đông Quận 6 

125 Bà Phạm Đào Cathy Giáo viên trường Tiểu học Tạ Uyên, Quận 9 

126 Bà Nguyễn Thị Bạch Yến Hiệu trưởngTrường Mầm non 19/5, Quận 10 

127 Bà Nguyễn Thị Hải 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiến 

Thành, Quận 10 

128 Bà Trần Thị Ngọc Hằng 
Hiệu Trưởng Trường TH Cao Bá Quát, quận 

Phú Nhuận 

129 Bà Đỗ Thị Kim Loan 
Phó Hiệu Trưởng Trường TH Lê Văn Tám, 

quận Tân Phú 

130 Bà Nguyễn Thị Hoa 
Giáo viên Trường MN Hoa Hồng, quận Tân 

Phú  

131 Bà Khưu Thị Thanh Hiền 
Giáo viên Trường THCS Linh Trung, quận 

Thủ Đức 

132 Bà Nguyễn Ngọc Lang 
Giáo viên Trường TH Trần Thị Ngọc Hân, 

huyện Nhà Bè 

133 Ông Lê Thanh Lâm 
Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An 

Khương, huyện Hóc Môn 

Bằng khen Bộ 

GD&ĐT (Cá 

nhân)  

134 Bà Ngô Thị Tú Trinh 
Giáo viên Trường TH Nguyễn Thị Nuôi, 

huyện Hóc Môn 

135 Bà Đinh Thị Phương Thảo 
chuyên viên Trung tâm Thông tin và Chương 

trình Giáo dục 

136 Ông Nguyễn Minh Quốc Bảo Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố 

137 Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến Phó Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ 

138 Ông Nguyễn Anh Dũng 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị 

Xuân 

139 Bà Dương Thị Phong Lan Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân 



Nội dung 
Số 

đeo 
Tên, Đơn vị 

140 Bà Lê Thị Tuyền Giáo viên Trường THPT Lê Thánh Tôn 

141 Ông Lê Quốc Trí 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên NK 

TDTT Nguyễn Thị Định 

142 Ông Nguyễn Uy Đức 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên NK 

TDTT Nguyễn Thị Định 

143 Ông Lê Nguyễn Cường 
Giáo viên Trường THPT Chuyên NK TDTT 

Nguyễn Thị Định 

144 Ông Lê Trung Kiên 
Giáo viên Trường THPT Chuyên NK TDTT 

Nguyễn Thị Định 

145 Bà Trần Mỹ Thanh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương 

146 Ông Lê Thanh Hào Giáo viên Trường THPT Hùng Vương 

147 Bà Trần Thụy Kim Nhung 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất 

Thành 

148 Bà Phạm Thị Ngọc Ngân Giáo viên Trường THPT Lê Minh Xuân 

149 Ông Nguyễn Ngọc Thảo 
Giáo viên Trường THPT Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa 

150 Ông Nguyễn Hải Đăng Giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hòa 

151 Ông Nguyễn Đình Đông Giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hòa 

152 Ông Nguyễn Ngọc Hưng Giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hòa 

153 Ông Nguyễn Như Thuận Giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hòa 

154 Bà Lê Thị Thanh Vân Giáo viên Trường THPT Hàn Thuyên 

Bằng khen Bộ 

GD&ĐT (Cá 

nhân)  

155 Ông Nguyễn Doãn Lý 
Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thượng 

Hiền 

156 Bà Lê Thị Tuyết Anh 
Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thượng 

Hiền 

157 Bà Trần Thị Phương Thủy 
Nhân viên Trường THPT Nguyễn Thượng 

Hiền 

158 Bà Nguyễn Thị Nương Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu 

159 Bà Trần Thị Vinh Đạm Giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu 

160 Bà 
Nguyễn Ngọc Khánh 

Vân 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định 

161 Bà Đinh Thị Thu Mai Giáo viên Trường THPT Gia Định 

162 Bà Lê Bùi Thủy Giáo viên Trường THPT Phan Đăng Lưu 

163 Bà 
Nguyễn Thụy Quỳnh 

Như 
Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 



Nội dung 
Số 

đeo 
Tên, Đơn vị 

164 Bà Trần Hồ Thúy Hương Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

165 Bà Thái Thị Lan Anh Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

166 Bà Phạm Ngọc Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Sáng 

167 Bà Lê Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu 

168 Bà Nguyễn Hoàng Diễm Ly 
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn 

Tăng 

169 Ông Phạm Phương Bình 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu 

Huân 

170 Bà Phạm Thị Hà Giáo viên Trường THPT Quang Trung 

171 Bà Mai Thị Vân Giáo viên Trường THPT Quang Trung 

172 Ông Lê Văn Bình Giáo viên Trường THPT Trung Phú 

173 Bà Mai Trúc Linh Giáo viên Trường THPT Trung Phú 

174 Ông Nguyễn Văn Hiệp Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trung Lập 

175 Bà Nguyễn Thị Tiền Giáo viên Trường THPT Tân Thông Hội 

176 Bà Nguyễn Thị Bé Giáo viên Trường THPT Tân Thông Hội 

177 Bà Võ Thị Kim Tuyến Giáo viên Trường THPT Tân Thông Hội 

Huy hiệu 

Thành phố 

178 Ông Huỳnh Phước Nguyên Giáo viên  Trường THPT Nguyễn Du 

179 Bà Lương Thị Nghĩa 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quốc Tế 

Việt Úc 

180 Ông Võ Hoàng Luân Nhân viên Trường THPT Trần Phú 

181 Ông Nguyễn Văn Tồn Giáo viên  Trường THPT Trần Phú 

182 Bà Nguyễn Thị Minh Thanh Giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu 

183 Ông Trần Đình Huy Giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu 

184 Bà Phan Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu 

185 Ông Lê Thanh Long Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 

186 Ông Phạm Đức Minh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 

187 Bà Võ Thị Kim Tuyến Giáo viên Trường THPT Tân Thông Hội 

188 Bà Đào Thị Kim Dung 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa 

189 Ông Hoàng Văn Thắng 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa 

190 Ông Trần Hồng Thanh 
Giáo viên Trường THPT Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa 

191 Ông Nguyễn Kim Quân Giáo viên Trường THPT Nam Kỳ Khởi 



Nội dung 
Số 

đeo 
Tên, Đơn vị 

Nghĩa 

192 Bà Huỳnh Thị Túy Uyên 
Giáo viên Trường THPT Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa 

193 Ông  Nguyễn Ngọc Quỳnh 
Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị Trường 

Cao đẳng Lý Tự Trọng 

194 Bà  Lê Thị Mai Hường Giảng viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 

195 Ông  Đặng Thái Sơn Giảng viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 

196 Ông  Nguyễn Minh Thái Giảng viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 

197 Bà  Nguyễn Thị Bích Liễu Nhân viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 

198 Ông  Lê Quang Bình 
Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường 

Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 

199 Bà Lương Thị Phương Thảo 
Phó Trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trường 

Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 

200 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm 
Trưởng khoa Khoa Du lịch - Khách sạn, 

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 

201 Bà Đinh Thị Phương Thảo 
Chuyên viên Trung tâm thông tin và Chương 

trình Giáo dục 

202 Bà Hoàng Thị Lan 
Giáo viênTrung tâm Giáo dục Thường xuyên 

Chu Văn An 

203 Bà Lưu Phương Hạnh 
Tổ trưởng tổ Văn - Toán, Trung tâm Giáo 

dục Thường xuyên Chu Văn An 

204 Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh 
Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD, Trung tâm 

Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An 

 


